
 
 
 

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2021- 2022 

LỚP 5 
NỘI DUNG  MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 TỔNG 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

PHẦN 

LỊCH SỬ  

 

Số 

câu 

1  2,5   1   3,5 1 

Câu 

số 

1  2,3, 

7a,7b 

  8     

Số 

điểm 

1  3   1   4 1 

PHẦN  

ĐỊA LÍ 

Số 

câu 

2  1,5   1  1 3,5 2 

Câu 

số 

4,5  6, 

7c,7d 

  9  10   

Số 

điểm 

1  2   1  1  3 2 

 

TỔNG 

Số 

câu 

3  4   2  1 7 3 

Số 

điểm 

2  5   2  1 7 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Trường Tiểu học ……. 
Lớp:  5 ...... 
Họ và tên:…………………................... 

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I  
NĂM HỌC: 2021 -2022 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 5 
(Thời gian: 40  phút) 

PHẦN GHI ĐIỂM CHUNG, KÍ CỦA GIÁO VIÊN 
 

Điểm Giáo viên coi kí, ghi rõ họ tên 
 

…………………….......................................... 
 

……………………......................................... 
 

……………………......................................... 
 

Giáo viên chấm kí, ghi rõ họ tên 
 

……………………….......................................... 
 

………………………......................................... 
 

……………………….......................................... 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7: 
Câu 1: ( 1 điểm) Cách mạng Tháng Tám thành công vào ngày, tháng , năm nào? 
 A.03/ 02/ 1930                           B. 19/ 8/ 1945                        C.  02/ 9/ 1945 
Câu 2: ( 1 điểm). Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt  
Nam vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Do ai chủ trì? 
   A. 3/2/1930 tại Hồng Công (Trung Quốc). Do Phan Bội Châu chủ trì. 
   B. 3/2/1930 tại Hồng Công (Trung Quốc). Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. 
   C.3/2/ 1930 tại Pắc Bó (Cao Bằng). Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. 
 Câu 3:(1 điểm) Sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” ? 
            A. Quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất                  
            B. Ủng hộ Quỹ độc lập, Quỹ đảm phụ quốc phòng                 
            C. Hưởng ứng Tuần lễ vàng          
            D. Tất cả các ý trên 
Câu 4: (0,5 điểm). Loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là : 
 A. Cây lúa                      B. Cây ăn quả               C. Cây công nghiệp 
Câu 5: ( 0,5 điểm). Trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là: 
    A. Đà Nẵng                B. Hà Nội                        C. Thành phố Hồ Chí Minh 
Câu 6: ( 1 điểm). Ở nước ta, loại rừng nào chiếm phần lớn diện tích? 
  A. Rừng ngập mặn              B. Rừng khộp                  C. Rừng rậm nhiệt đới. 
Câu 7: ( 2 điểm).  Điền vào chỗ chấm cho thích hợp trong mỗi câu sau: 

a. Ông đã được nhân dân suy tôn “ Bình Tây Đại nguyên soái ” và ở lại cùng nhân 

dân chống thực dân Pháp. Ông là.................................................................... 

b. Ngày .....................................................là ngày Toàn quốc kháng chiến. 

c. Nước ta có ..........dân tộc. Dân tộc .......................có số dân đông nhất. 

d. ................................................................................là hai tuyến đường sắt và 

đường bộ dài nhất của nước ta. 



II-  PHẦN TỰ LUẬN  : ( 3 điểm) 
Câu 8: Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 2 - 9- 1945 ? ( 1 điểm) 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................ 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................ 

Câu 9: Đặc điểm về địa hình của nước ta? ( 1 điểm) 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................ 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 10:  Địa phương nơi em đang sinh sống chăn nuôi nhiều lợn và gia cầm hay 
trâu, bò, dê? Vì sao lại nuôi được nhiều những con vật đó? ( 1 điểm) 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................ 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................ 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

--------------------------------------Hết---------------------------------------- 



 
 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ:  
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm)  
 

1 2 3 4 5 6 

B B D A C C 

1 điểm 1 điểm 1 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 

 
Câu 7: ( 2 điểm ) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm 

a. Trương Định 
b. 19/12/1946 
c. 54 – Kinh 
d. Đường sắt Bắc – Nam và Quốc lộ 1A 

II- PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 điểm)  
 
Câu 8:( 1 điểm ) ý nghĩa lịch sử của ngày 2 - 9- 1945 : Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, 
Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. 
Câu 9:( 1 điểm ) Đặc điểm của địa hình nước ta là: 

4

3  diện tích là  núi và cao nguyên, 
4

1  diện tích là đồng bằng. 

Câu 10:( 1 điểm )  
- Địa phương em chăn nuôi nhiều lợn và gia cầm. 
- Vì ở địa phương em nằm ở vùng đồng bằng, trồng được nhiều cây lương thực nên có 
nguồn thức ăn cho lợn và gia cầm dồi dào. 
 


